
  UBND TỈNH GIA LAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TƯ PHÁP                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /TB-STP                         Gia Lai, ngày       tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý,  

người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp 

pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, 

người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp (cập nhật đến ngày 03/02/2026) để các cá nhân, tổ chức biết và liên hệ 

như sau: 

A. DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

STT Tên tổ chức trợ giúp pháp lý Thông tin liên hệ 

I TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 

01 
Trung  tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Gia Lai 

- Lưu Đình Quánh: Giám đốc Trung  tâm  

- Địa chỉ: Số 469 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 

- Điện thoại: 0256.3816.816 

- Email: trungtamtgplgialai@gmail.com; 

tgplbinhdinh@gmail.com 

02 
Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Số 19 đường Thanh Niên, xã 

Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. 

- Số điện thoại: 0256.3655.123 

03 
Chi nhánh số 2 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Thôn 2, xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 

- Số điện thoại: 0256.3875.456 

04 
Chi nhánh số 3 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Khu phố Định Tố, xã Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0256.3786.888 

05 
Chi nhánh số 4 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Số 46 Lê Thánh Tôn, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0269.3830.479 

- Email:trungtamtgplgialai@gmail.com 

06 
Chi nhánh số 5 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Số 65 Trần Quốc Toản, 

phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0269.3852.767 
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07 
Chi nhánh số 6 - Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Số 35A Hoàng Văn Thụ, 

phường An Khê, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0269.3532.879 

II TỔ CHỨC KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ: Không 

 

B. DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số 

năm 

hành 

nghề 

Hình 

thức trợ 

giúp 

pháp lý 

Thông tin liên hệ 

01 Lưu Đình Quánh 1975 14 

Tất cả các 

hình thức 

- Địa chỉ: Số 469 

Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

- Điện thoại: 

0256.3816.816 

02 Lê Thành Trung 1978 14 

03 Lê Thành Sơn 1976 14 

04 Lâm Thanh Tùng 1986 12 

05 Nguyễn Hoàng Kim Loan 1981 14 

06 Nguyễn Ánh Quang 1976 17 

07 Trang Thị Thùy Dương 1986 11 

08 Lê Tôn Nữ Kim Yến 1987 12 

09 Phạm Minh Vương 1975 14 

10 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1982 11 

11 Bùi Thị Phượng 1988 11 

12 Cao Thị Mi Sa 1985 11 

13 Lê Minh Tiến 1978 9 

14 Nguyễn Ngọc Quốc Linh 1977 13 

15 Hồ Văn Huy 1986 5 

16 Nguyễn Thị Xuân Diệu 1984 4 

17 Phan Thị Ngọc Huyền 1988 7 

18 Trịnh Thị Hiệp 1990 3 

19 Phạm Thị Mỹ Diệu 1995 3 

20 Nguyễn Thành Trung 1989 9 

21 Nguyễn Đình Cường 1991 5 

22 Nguyễn Công Trữ 1984 5 

23 Bùi Quang Thắng 1985 5 

24 Ngô Thị Vân 1989 9 

25 Võ Thị Hiền Trang 1985 3 

26 Phạm Thùy Linh 1989 3 

 



3 

 

II. LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Thông tin liên hệ 

01 Thiều Hữu Minh 1985 

- Địa chỉ: Làng Klăh 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia 

Lai 

- Số điện thoại: 0367.779677 

02 Mai Văn Tấn 1977 

- Địa chỉ: số 142 Lê Thánh Tôn, phường 

Diên Hồng, Gia Lai 

- Số điện thoại: 0935.358007 

03 Huỳnh Văn Kiên 1984 
- Tổ 6, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0984.913913 

04 Vi Mạnh Hà 1960 

- Địa chỉ: Lô 18 Ngô Mây, phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0965.449559 

05 Ngô Đức Nam 1961 

- Địa chỉ: số 203 Lý Thái Tổ, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai  

- Số điện thoại: 0911.832255 

06 Trần Văn Tấn 1960 

- Địa chỉ: số 64B Âu Cơ, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai  

- Số điện thoại: 0914.097976 

07 Thái Quốc Toản 1979 

- Địa chỉ: Số 102 Quyết Tiến, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0977.010087 

08 Lê Thị Ngọc Tranh 1962 

- Địa chỉ: Số 106 Lê Thánh Tôn, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0985.265198 

09 Trương Thị Phụng 1977 

- Địa chỉ: Số 13 Đoàn Thị Điểm, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0905.018379 

10 Lương Ngọc Phương 1985 

- Địa chỉ: Số 228 Hoàng Hoa Thám, phường 

An Khê, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0902.831111 

11 Trần Mạnh Thắng 1978 

- Địa chỉ: Số 18 Vạn Kiếp, phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0934.947779 

12 Vũ Quang Khải 1961 

- Địa chỉ: Số 10 Phù Đổng, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0962.036667 

13 Đặng Ngọc Ba 1960 

- Địa chỉ: Số 102 Quyết Tiến, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0943.807979 
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14 Trịnh Xuân Thu 1960 

- Địa chỉ: Số 35 Hùng Vương, xã Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0984.308019 

15 Phan Hồng Sơn 1964 

- Địa chỉ: Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

- Số điện thoại: 0935.860568 

16 Lê Văn Toàn 1964 

- Địa chỉ: Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 

- Số điện thoại: 0983.527600 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, NV2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Đỗ Duy Nam  
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